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	PHIẾU KHẢO SÁT

TRẠM Y TẾ XÃ



Xã:…………………….  Huyện: …………………..  Tỉnh/TP: …………….……...…
Họ và tên trạm trưởng ………………..……………… Số ĐT: ………………………
PHẨN I: THÔNG TIN CHUNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ VÀ TRẠM Y TẾ
	Câu hỏi
	Câu trả lời

(Khoanh tròn vào câu trả lời)

	1. Phân loại xã  
(Theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế)
	1. Vùng 1 
2. Vùng 2
3. Vùng 3


	2. Tổng diện tích xã

	…………ha

	3. Tổng số thôn/bản của xã 

	……..thôn/bản

	4. Tổng dân số của xã

	………..người

	5. Tỷ lệ hộ nghèo

	…….%

	6. Tỷ lệ tham gia BHYT 

	……..%

	7. Trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia hay không? 
	1. Có 
2. Không

	8. Nếu đạt, năm gần đây nhất được công nhận, theo bộ tiêu chí nào?
	Năm đạt  _______ 
Tiêu chí ________



	9. Khoảng cách từ  TYT đến thôn bản xa nhất của xã? Đi xe máy mất bao nhiêu lâu để đến Trạm?
	………………km

……………..phút

	10. TYT xã có khám BHYT không?
	1. Có 

2. Không

	11. Nếu có, số lượng thẻ đăng ký 
	………….Thẻ

 

	12. Đối tượng chính đăng ký khám BHYT, tỷ lệ %    
	Học sinh (….%)

Cán bộ (…..%)

Hộ gia đình (….%)



PHẦN II. NGUỒN LỰC CỦA TRẠM
2.1. Nhân lực
	13. Tổng số cán bộ TYT
	……..cán bộ

	Trong đó:
	

	· Biên chế tại trạm
	

	· Cán bộ điều động nơi khác đến
	

	· Cán bộ hợp đồng
	

	14. Số nhân viên y tế thôn bản/cộng tác viên dân số
	……..cán bộ

	15. Số lượng cán bộ TYT xã theo chức danh:
	

	a) Bác sỹ
	…….người
(chuyên khoa ………………)

	b) Y sỹ đa khoa
	
	…….người

	c) Y sỹ sản nhi
	
	…….người

	d) Y sỹ đông y
	
	…….người

	e) Y tá/điều dưỡng
	
	…….người

	f) Nữ hộ sinh/CN sản phụ khoa
	
	…….người

	g) Dược sĩ trung học
	
	…….người

	h) Dược tá
	
	…….người

	i) Kỹ thuật viên
	
	…….người

	j) Khác (ghi rõ)
	
	…….người


	16. Nhân lực của trạm đã đủ theo qui định chưa?
	1. Đủ

2. Thiếu

	17. Cần bổ sung những cán bộ nào để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Trạm? 
(ghi cụ thể)



	18. Số cán bộ được đào tạo dài hạn, tập trung về chuyên môn
	……..Cán bộ

	19. Số cán bộ được đào tạo ngắn hạn, tại chỗ về chuyên môn
	……..Cán bộ

	20. Số cán bộ được tập huấn ngắn hạn về quản lý
	……..Cán bộ


	21. Liệt kê những nội dung chuyên môn chính được đào tạo.
	


2.1. Cơ sở hạ tầng 
	22. Tổng diện tích mặt bằng 
	……………m2 

	23. Tổng số phòng


	…………phòng 

	24. Có đạt tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở (Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 được ban hành theo Quyết định số 2271/QĐ-BYT ngày 17/6/2002 của Bộ Y tế)?
	1. Đạt 

2. Không đạt
Số phòng còn thiếu:


	25. Diện tích khối nhà chính

	……………m2

	26. Khối nhà chính là loại công trình nào
	1. Bê tông …… tầng
2. Lợp ngói


	27. Có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh 
	1. Có
2. Không



	28. Có nhà tiêu hợp vệ sinh
	1. Có

2. Không



	29. Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng?
	1. Có

2. Không



	30. Có thu gom và xử lý chất thải rắn y tế theo quy định?
	1. Có

2. Không



	31. Có đủ hạ tầng kỹ thuật và khối phụ trợ (Kho, nhà để xe, hàng rào bảo vệ, nguồn điện lưới)?
	1. Có

2. Không

Hạng mục thiếu: ………………….…


	32. Có vườn thuốc nam không?
	1. Có

2. Không


	33. Nhu cầu đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất


	1. Xây mới

2. Cải tạo

3. Không có nhu cầu.


2.1. Trang thiết bị y tế cơ bản
34. Kiểm kê Thiết bị chuyên môn hiện có (Theo quyết định số 1020/QĐ- BYT ngày 22/03/2004)

	Tên thiết bị
	Số lượng hiện có (không có 0)
	Tình trạng

- Hoạt động (+)

- Hỏng (-)

- Không sử dụng (0)

	TTB KHÁM ĐIỀU TRỊ CHUNG
	
	

	1. Huyết áp kế
	
	

	2. Ống nghe bệnh 
	
	


	3. Nhiệt kế y học 42Oc
	
	

	4. Kính hiển vi
	
	

	5. Búa thử phản xạ
	
	

	6. Bóp bóng người lớn
	
	

	7. Bóp bóng trẻ em
	
	

	8. Bộ dụng cụ rửa dạ dày
	
	

	9. Máy hút điện
	
	

	10. Máy hút đạp chân
	
	

	11. Cân trọng lượng 120kg có thước đo chiều cao
	
	

	12. Bàn để dụng cụ
	
	

	13. Ðèn Clar
	
	

	14. Máy khí dung
	
	

	15. Máy điện tim
	
	

	16. Máy siêu âm 
	
	

	17. Bộ dụng cụ tiểu phẫu 
	
	

	18. Máy xét nghiệm sinh hóa 
	
	

	19. Máy xét nghiệm huyết học
	
	

	20. Máy xét nghiệm nước tiểu
	
	

	21. Tủ lạnh
	
	

	22. Máy ly tâm
	
	

	TTB LIÊN CHUYÊN KHOA
	
	

	23. Bộ dụng cụ khám tai mũi họng
	
	

	24. Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt
	
	

	25. Bộ dụng cụ khám mắt
	
	

	TTB SẢN PHỤ KHOA - KHHGĐ
	
	

	26. Bộ dụng cụ khám phụ khoa/KHHGĐ
	
	

	27. Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	
	

	28. Bộ dụng cụ cấp cứu sơ sinh 
	
	

	TTB TIỆT KHUẨN
	
	

	29. Nồi hấp
	
	

	30. Nồi luộc
	
	

	31. Tủ sấy tiệt trùng
	
	


	Tên thiết bị
	Số lượng hiện có (không có viết 0)
	Tình trạng
- Hoạt động (+)

- Hỏng (-)

- Không sử dụng (0)

	32. Kính hiển vi
	
	

	33. Máy khí dung
	
	

	34. Máy điện tim
	
	

	35. Máy siêu âm 
	
	

	36. Máy hút 
	
	

	37. Máy xét nghiệm sinh hóa 
	
	

	38. Máy xét nghiệm huyết học
	
	

	39. Máy xét nghiệm nước tiểu
	
	

	40. Tủ lạnh
	
	

	41. Máy ly tâm
	
	

	42. Bộ dụng cụ khám tai mũi họng
	
	

	43. Bộ dụng cụ khám răng hàm mặt
	
	

	44. Bộ dụng cụ khám mắt
	
	

	45. Bộ dụng cụ khám phụ khoa/KHHGĐ
	
	

	46. Bộ dụng cụ đỡ đẻ, cấp cứu sơ sinh
	
	

	47. Bộ dụng cụ tiểu phẫu
	
	

	48. Nồi hấp, tủ sấy tiệt trùng
	
	


35. Các thiết bị khác
	49. Máy tính kết nối Internet và máy in.

	1. Có

2. Không

3. Thiếu _____________



	50. Tivi, loa, micro, máy tăng âm cho hoạt động truyền thông GDSK
	1. Có

2. Không

3. Thiếu _____________


	51. Số phần mềm CNTT đang sử dụng
	……. Phần mềm




2.2. Thuốc
	36. Tỷ lệ thuốc thiết yếu có tại trạm theo danh mục quy định?
	1. Trên 70 %
2. 50 % - 70 %

3. Dưới 50 %

	37. TYT có tủ thuốc cấp cứu, chống sốc không?
	1. Có
2. Không

	38. Có đủ cơ số thuốc cấp cứu theo quy định không?
	1. Đủ
2. Không đủ


2.3. Kế hoạch - Tài chính 
2.3.a. Kế hoạch
	39. Có thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm 
	1. Có

2. Không 

	40. Có đủ sổ, mẫu báo cáo thống kê theo quy định?
	1. Có

2. Không 

	41. Số lượng sổ phục vụ công tác báo cáo, thống kê?
	…………. Sổ 

	42. Có sử dụng máy tính kết nối với tuyến trên cho công tác quản lý, thống kê, báo cáo?
	1. Có

2. Không 

	43. Nếu không sử dụng máy tính, nêu lý do (có thể chọn nhiều phương án).
	1. Máy tính cũ, hỏng

2. Không có đường truyền internet

3. Không được cài đặt phần mềm phù hợp

4. Cán bộ chưa được tập huấn sử dụng.

5. Mất thời gian hơn so với thủ công.

6. Lý do khác (viết rõ)




2.3.b. Tài chính

	STT
	Nội dung
	Năm 2016

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	1
	Nguồn thu của TYT 
	 

	1a
	Khoản thu từ nguồn NSNN cho hoạt động chi thường xuyên 
	 

	
	· Cho khoản lương và phụ cấp lương
	

	
	· Chi thường xuyên theo định mức biên chế
	

	
	· Phòng bệnh
	

	1b
	Thu từ khám bệnh BHYT (công khám BHYT)
	 

	1c
	Thu từ viện phí (thủ thuật, lệ phí đẻ…)
	 

	1d
	Thu từ bán thuốc (nếu có)
	 

	1e
	Các nguồn khác (hỗ trợ của UBND, viện trợ, tài trợ…)
	 

	2
	Các khoản chi của TYT 
	 

	2a
	Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo chế độ 
	 

	2b
	Chi vận hành bảo đảm hoạt động thường xuyên 
	

	2c
	Chi không thường xuyên (phòng chống dịch và các chương trình y tế)
	

	2d
	Chi cho thu nhập tăng thêm
	

	2e
	Các khoản chi khác (ngày lễ, Tết,…)
	 


PHẦN III: NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CHÍNH
3.1. Hoạt động Khám, chữa bệnh 

	Câu hỏi
	trả lời 
(Số liệu năm 2016)

	44. Tổng số lượt khám, bệnh trong năm)
	lượt

	45. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại trú trong năm?
	bệnh nhân

	46. Số lượt chuyển tuyến
	lượt

	47. Số lượt KCB cho đối tượng có thẻ BHYT 
	lượt

	48. Tổng số lượt KCB tại hộ gia đình ?
	lượt

(loại dịch vụ chính ___________)

	49. Ước tính TYT có khả năng thực hiện được khoảng bao nhiêu % số kỹ thuật khám chữa bệnh được quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của BYT?
	1. Trên 70%

2. 50-70%

3. Dưới 50%

	50. Trạm đã thực hiện lồng ghép Y học gia đình, nếu có từ năm nào? 
	1. Có (từ năm…..……….)

2. Không

	51. Có liên doanh, liên kết với y tế tư nhân trên địa bàn cung cấp dịch vụ tại Trạm? Nếu có, những dịch vụ gì?
	1. Có 
(Dịch vụ:____________)
2. Không


3.2. Hoạt động Y tế dự phòng, CSSK Bà mẹ trẻ em và các Chương trình mục tiêu y tế khác.
	52. Có khả năng thực hiện sơ cứu, cấp cứu thông thường theo đúng quy định của Bộ Y tế.
	1. Có (số ca năm 2016: _________ ca)

2. Không

	53. Số ca khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
	……….. ca

	54. Số ca khám, chữa bệnh kết hợp YHCT với y học hiện đại?
	.

.………ca 

	55. Có khả năng xử trí ban đầu kịp thời các tai biến sản khoa và các biến chứng điều trị khác; chuyển tuyến kịp thời những ca ngoài khả năng của TYT? 
	3. Có (số ca năm 2016: _________ ca).
4. Không

	56. Tỷ lệ % phụ nữ sinh con được khám thai từ 3 lần trở lên và được tiêm phòng uốn ván đủ liều trong thai kỳ?
	%

	57. Tỷ lệ % phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế hoặc có nhân viên y tế được đào tạo về đỡ đẻ hỗ trợ khi sinh?
	%

	58. Tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh.
	%

	59. Tỷ lệ % trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc-xin phổ cập theo quy định của Bộ Y tế?
	%


3.3. Hoạt động Quản lý sức khỏe, Nâng cao sức khỏe
	60. Có thực hiện quản lý và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật, phục hồi chức năng tại cộng đồng? Nếu có, ghi rõ nhóm khuyết tật chính.
	1. Có (Nhóm khuyết tật chính ____________)

2. Không 



	61. Có thực hiện quản lý sức khỏe tại nhà; quản lý sức khỏe người cao tuổi; quản lý sức khỏe học sinh trên địa bàn?
	1. Có 

2. Không

	62. Có thực hiện quản lý bệnh mạn tính, bệnh không lây nhiễm?
	1. Có (Tên bệnh ________
____________________)

2. Không

	63. Trạm được phát thuốc cho quản lý bệnh KLN?
	1. Có

2. Không

	64. Số đợt truyền thông nâng cao sức khỏe cho nhân dân trong xã hàng năm?
	…………… đợt

	65. Chủ đề truyền thông chính
	


PHẦN IV: HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BÁC SỸ (Đối với Trạm có BS)
	1. Từ năm nào Trạm có BS đã làm việc?
	Năm  ………….

	2. Hình thức Bác sỹ làm việc tại xã chủ yếu là gì?
	1. BS biên chế hoặc làm việc thường xuyên tại TYT xã

2. BS xuống TYT xã làm việc một số ngày nhất định trong tuần

3. BS điều động xuống TYT xã làm việc theo từng đợt

4. BS xuống TYT xã làm việc khi có yêu cầu (ví dụ: có cấp cứu, có bệnh nhân cần khám)

5. Ký hợp đồng với các BS chưa có việc

6. Khác (ghi rõ):



	3. Vị trí công tác chính của BS? (chọn 1 vị trí)
	1. Trưởng TYT

2. Cán bộ phụ trách về KCB

3. Phụ trách về YTDP

4. Khác (ghi rõ):



	4. Các nhiệm vụ chính của BS? (khoanh tròn 3 nhiệm vụ quan trọng nhất)
	1. Khám, chữa bệnh
2. Tham gia các hoạt động YTDP

3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

4. Đào tạo, tập huấn cho CBYT khác

5. CSSK Bà mẹ - trẻ em

6. Tham gia công tác DS-KHHGĐ

7. Y tế cộng đồng, KCB tại nhà

8. Hành chính, sổ sách, báo cáo

8. Nhiệm vụ khác (ghi rõ):



	5. Những khó khăn, hạn chế công việc của BS? (có thể chọn nhiều câu trả lời)
	1. Cơ sở vật chất thiếu thốn

2. Thiếu trang thiết bị, phương tiện 

3. Thiếu thuốc chung, thuốc BHYT

4. Ít bệnh nhân, ít loại bệnh

5. Chính sách, chế độ đãi ngộ chưa phù hợp

6. Thu nhập thấp

7. Khó khăn trong quan hệ với các đồng nghiệp tại TYT

8. Ít cơ hội học tập, nâng cao trình độ 

9. Ít cơ hội thăng tiến trong công tác

10. Công việc nặng nhọc, vất vả 

11. Thiếu quan tâm, hỗ trợ của chính quyền 

12. Khác (ghi rõ):

	6. Hình thức nào hỗ trợ kỹ thuật từ tuyến trên (huyện, tỉnh) cho BS làm việc ở TYT xã sau đây là phù hợp nhất (chọn một câu trả lời)
	1. Cử BS xã lên BV huyện, BV tỉnh để đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.
2. Điều động BS xuống TYT xã hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.
3. Điều động BS xuống TYT xã làm việc theo từng đợt

4. BS xuống TYT xã làm việc khi có yêu cầu (ví dụ: có cấp cứu, có bệnh nhân cần khám)

5. Khác (ghi rõ):


PHẦN V. KIẾN NGHỊ 
	Những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động của TYT xã (đánh số theo thứ tự ưu tiên của Trạm)? 

1. Nâng cấp cơ sở vật chất TYT

2. Bổ sung cán bộ có trình độ

3. Tăng cường tập huấn, đào tạo liên tục, nâng cao trình độ

4. Bổ sung trang thiết bị y tế và phương tiện làm việc 

5. Bổ sung thuốc điều trị, thuốc BHYT

6. Có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp 

7. Các đề xuất khác:
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